<g3> (Nhóm câu hỏi hoán vị cả câu hỏi và đáp án, nhóm câu hỏi Nhận Biết, nêú không cần trộn theo nhóm thì xóa ký tự này đi)
Câu 1: Trong các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, yếu tố giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất là
A. công cụ lao động.	B. đối tượng lao động.
C. tư liệu lao động.	D. sức lao động.
Câu 2: Biểu hiện nào sau đây không phải tác động của quy luật giá trị?
   A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.             
   B. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.
   C. Kích thích nhu cầu của người tiêu dùng.              
   D. Phân hóa giàu - nghèo giữa những người sản xuất.
Câu 3: Bất kì ai trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định cũng phải xử sự theo khuôn mẫu được pháp luật quy định, phản ánh đặc trưng nào sau đây của pháp luật?
A. Tính cưỡng chế bắt buộc.	B. Tính quyền lực bắt buộc chung.
C. Tính quy phạm phổ biến.	D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
Câu 4: Hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là nội dung khái niệm nào sau đây?
A. Xây dựng pháp luật.	B. Phổ biến pháp luật.
C. Thực hiện pháp luật.	D. Ban hành pháp luật.
Câu 5: Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện là biểu hiện của
A. vi phạm pháp luật.	B. vi phạm hành chính.
C. vi phạm hình sự.	D. vi phạm dân sự.
Câu 6: Theo quy định của pháp luật, những hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm đến các quy tắc quản lí của nhà nước là vi phạm
A. hình sự.	B. hành chính.
C. dân sự.	D. kỉ luật.
Câu 7: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào sau đây thể hiện sự bình đẳng trong việc thực hiện quyền của công dân trước Nhà nước và xã hội?
A. Bí mật xác lập di chúc thừa kế.	B. Tham gia nghĩa vụ quân sự.
C. Tham gia bảo vệ an ninh quốc gia.	D. Đăng kiểm xe ô tô đúng thời hạn.
Câu 8: Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú là thể hiện quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ
A. nhân thân.                 B. tài sản.                   C. việc làm.	                       D. nhà ở.
Câu 9: Theo quy định của pháp luật, việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc trực tiếp giữa người sử dụng lao động và
A. chính quyền sở tại.	B. văn phòng tư pháp.
C. người lao động.	D. cơ quan có thẩm quyền.
Câu 10: Bình đẳng về cơ hội tiếp cận việc làm; tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng; tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các điều kiện lao động khác là nói về bình đẳng
A. trong giao kết hợp đồng lao động.	B. trong thực hiện quyền lao động.
C. giữa lao động nam và lao động nữ.		  D. trong tự do lựa chọn việc làm.
<g3> (Nhóm câu hỏi hoán vị cả câu hỏi và đáp án, nhóm câu hỏi Thông Hiểu, nêú không cần trộn theo nhóm thì xóa ký tự này đi)
Câu 11: Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình là nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực nào sau đây?
      A. Chính trị.		B. Văn hóa.	                  C. Kinh tế.	         D. Xã hội.
Câu 12: Hành vi bắt, giam, giữ người trái pháp luật là xâm phạm đến quyền nào sau đây của công dân?
A. Tự do đi lại và lao động.	B. Bất khả xâm phạm về thân thể.
C. Được đảm bảo về tính mạng.	D. Pháp luật bảo hộ về sức khỏe.
Câu 13: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khám chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở đó có
A. người nghi mắc Covid-19.	B. chứa tội phạm truy nã.
C. hoạt động kinh doanh.	D. nhiều đồ vật quý hiếm.
Câu 14: Theo quy định của pháp luật, việc ngăn cản đại biểu trình bày ý kiến của mình trong hội nghị là vi phạm quyền
A. tự do dân chủ.	B. tự do ngôn luận.
C. quản lí truyền thông.	D. tự do thông tin.
Câu 15: Theo quy định của pháp luật cử tri nhờ người khác bỏ phiếu bầu của mình vào hòm phiếu trong kì bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?
A. Công khai.	B. Phổ thông.	C. Trực tiếp.	D. Bình đẳng.
Câu 16: Nhân dân được thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là thể hiện quyền
A. nâng cấp đồng bộ hạ tầng cơ sở.	B. tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
C. thay đổi kiến trúc thượng tầng.	D. phê duyệt chủ trương và đường lối.
Câu 17: Khi chứng kiến hành vi vi phạm pháp luật, công dân báo cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền biết để xử lí là thực hiện quyền
A. khiếu nại.	B. báo cáo.	C. tố cáo.	D. kháng nghị.
Câu 18: Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau và học ở các loại hình trường, lớp khác nhau là biểu hiện của quyền
A. học thường xuyên, học suốt đời.	B. học không hạn chế.
C. học bất cứ nơi nào.	D. bình đẳng về cơ hội học tập.
Câu 19: Pháp luật nước ta khuyến khích tự do sáng tạo, phổ biến các tác phẩm văn học nghệ thuật nhằm thúc đẩy quyền nào sau đây của công dân?
A. Quyền tự do ngôn luận.	B. Quyền phát triển.
C. Quyền học tập.	D. Quyền sáng tạo.
Câu 20: Nội dung nào sau đây không phải là nghĩa vụ của công dân khi tham gia hoạt động kinh doanh?
    A. Nộp thuế đầy đủ theo quy định.	       B. Kinh doanh đúng ngành đã đăng kí.
    C. Chủ động lựa chọn mặt hàng.	        D. Bảo vệ cảnh quan, di tích lịch sử.
<g3> (Nhóm câu hỏi hoán vị cả câu hỏi và đáp án, nhóm câu hỏi Vận Dụng, nêú không cần trộn theo nhóm thì xóa ký tự này đi)
Câu 21: Đối với một hàng hóa thì công dụng của sản phẩm có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người làm cho hàng hóa đó có
A. chất lượng.	B. giá trị sử dụng.	C. giá trị.	D. chức năng.
Câu 22: Trong sản xuất kinh doanh, nội dung nào sau đây không phản ánh mặt hạn chế của cạnh tranh?
A. Khai thác cạn kiệt tài nguyên.	B. Làm cho môi trường bị suy thoái.
C. Kích thích đầu cơ găm hàng.			  D. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Câu 23: Việc người kinh doanh luôn áp dụng đầy đủ các biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?
A. Sử dụng pháp luật.	B. Áp dụng pháp luật.
C. Thi hành pháp luật.	D. Tôn trọng pháp luật.
Câu 24: Công dân thực hiện hành vi nào sau đây là sử dụng pháp luật?
A. Ủy quyền nghĩa vụ cử tri.	B. Tuân thủ thỏa ước lao động.
C. Đề nghị thay đổi giới tính.	D. Khai báo tạm trú, tạm vắng.
Câu 25: Theo quy định của pháp luật, bình đẳng trên lĩnh vực chính trị thể hiện ở việc công dân các dân tộc đều có quyền
      A. học bất cứ ngành nghề nào.				B. làm du lịch cộng đồng.
      C. giám sát việc giải quyết khiếu nại.		D. tham gia các lễ hội truyền thống.
Câu 26: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào sau đây xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?
A. Tố cáo nghi phạm.	B. Bảo vệ nhân chứng.
C. Giải cứu con tin.	D. Đầu độc kẻ trộm.
Câu 27: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào sau đây xâm phạm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín?
A. Bóc xem các thư gửi nhầm địa chỉ.			B. Đọc giùm thư cho bạn khiếm thị.
C. Kiểm tra số lượng thư trước khi gửi.		            D. Trả lại thư không đúng tên mình.
Câu 28: Trong quá trình bầu cử, tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở của cử tri bị ốm, để cử tri nhận phiếu và bầu cử nhằm đảm bảo nguyên tắc nào sau đây trong bầu cử?
A. Bỏ phiếu kín.	B. Phổ thông.	C. Công bằng.	D. Bình đẳng.
Câu 29: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?
       A. Chứng kiến tù nhân trốn trại.				B. Bị nghỉ việc không có lý do.
       C. Nhận quyết định kỉ luật chưa thỏa đáng.		D. Tham khảo dịch vụ trực tuyến.
 Câu 30: Nhà nước áp dụng chính sách chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em là tạo điều kiện để các em hưởng quyền được
A. tự quyết.	B. học tập.	C. bảo vệ.	D. phát triển.
<g3> (Nhóm câu hỏi hoán vị cả câu hỏi và đáp án, nhóm câu hỏi Vận Dụng Cao, nêú không cần trộn theo nhóm thì xóa ký tự này đi)
Câu 31: Bạn H, K và D cùng là học sinh lớp 12 chở nhau trên một xe máy, vượt đèn đỏ và bị cảnh sát giao thông dừng xe để xử lí vi phạm. H đã gọi điện cho người thân nhờ sự giúp đỡ nhưng không được. Sau khi căn cứ vào hành vi vi phạm, cảnh sát giao thông đã xử phạt hành chính đối với ba bạn. Việc xử phạt của cảnh sát giao thông đã thể hiện pháp luật có vai trò là phương tiện để nhà nước
[bookmark: _Hlk72428971]A. trừng trị kẻ phạm tội.                                      B. bảo vệ an toàn giao thông.
C. bảo vệ xã hội.                                                  D. quản lí xã hội.
[bookmark: _Hlk72522046]Câu 32: Khi nơi ở bị cách li bởi có người nhiễm Covid-19, chị G đã không khai báo y tế. Sau đó, chị G đã thuê ông M lái thuyền chở mình vượt sông và trốn sang địa phương khác. Chị G đã vi phạm hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây?
     A. Áp dụng pháp luật và tuân thủ pháp luật. 		B. Tuân thủ pháp luật và sử dụng pháp luật.
     C. Sử dụng pháp luật và thi hành pháp luật. 		D. Tuân thủ pháp luật và thi hành pháp luật.
Câu 33: Sau khi tốt nghiệp đại học theo chế độ cử tuyển cho con em đồng bào dân tộc, H trở về quê để tiếp tục sản xuất kinh doanh. Được sự hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách xã hội, H đã khôi phục và phát triển hệ thống cây dược liệu có nguồn gốc lâu đời tại địa phương. Sau 3 năm thực hiện dự án, bản thân anh và nhiều đồng bào trong bản đã vươn lên thoát nghèo. Anh H đã được thực hiện tốt quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực nào sau đây?
     A. Kinh tế - giáo dục.			B. Kinh tế - chính trị
     C. Văn hóa - giáo dục.			D. Văn hóa - chính trị.
Câu 34: Phát hiện mình bị sốt nhẹ, chị D nhờ chồng là anh K đăng kí cho chị làm xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Tuy nhiên, anh K đã mắng chị không biết giữ gìn sức khỏe rồi khóa trái cửa buộc chị phải ở trong nhà kho 14 ngày để tránh lây nhiễm dù chị không đồng ý. Anh K đã vi phạm quyền nào sau đây của công dân?
      A. Bất khả xâm phạm về thân thể. 		B. Bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
      C. Bảo đảm an toàn về thân thể. 			D. Bảo hộ về danh dự và nhân phẩm. 
Câu 35: Chị V là kế toán, chị Q là công nhân cùng làm việc tại công ty X do ông T làm giám đốc. Do không bằng lòng về việc chị Q thường xuyên yêu cầu được trang bị bảo hộ lao động theo quy định, lại sợ chị V phát hiện việc mình rút một trăm triệu đồng của công ty để cá độ bóng đá nên trong thời gian chị Q nghỉ sinh con, ông T liền ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với chị Q, đồng thời điều chuyển chị V xuống làm công nhân thay vị trí của chị Q. Trong trường hợp này chị Q và chị V cần vận dụng quyền nào sau đây để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình?
A. Tố cáo.	B. Khởi tố.	C. Tranh tụng.	D. Khiếu nại.
[bookmark: _Hlk72740026]Câu 36: Sau khi nghiên cứu thành công giống gạo thơm chất lượng ST24, ông H đã hoàn thiện hồ sơ để đem đi triển lãm tại các diễn đàn quốc tế. Kết quả được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Nhờ đó các đơn hàng nhập khẩu gạo ST24 ngày càng tăng. Tuy nhiên do chưa nhận thức được vai trò của đăng ký thương hiệu nên ông H đã không đăng ký sở hữu trí tuệ, vì vậy một số công ty quốc tế đã đăng ký thương hiệu gạo ST24 thành sản phẩm của họ. Ông H đã bị vi phạm quyền nào sau đây?
A. Quyền kinh doanh.	B. Quyền xuất khẩu.
C. Quyền sở hữu trí tuệ.	D. Quyền phát triển.
Câu 37: Ông A tự ý sử dụng lòng đường làm bãi trông giữ xe và để mất xe đạp của chị N. Biết chuyện, chồng chị N là anh M đã rủ anh T bạn cùng công ty nghỉ việc sớm, đến nhà ông M để yêu cầu ông bồi thường. Trong lúc tranh cãi về mức tiền bồi thường, anh M đã đập vỡ lọ hoa của ông A nên bị anh Q và anh H con trai ông A đuổi đánh. Anh M lái xe mô tô chở anh T vượt đèn đỏ bỏ chạy và đã bị cảnh sát giao thông xử phạt. Những ai sau đây vừa phải chịu trách nhiệm hành chính vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?
      A. Ông A, anh M và anh T.	                                  B. Anh M và anh T.
      C. Ông A, anh M và anh Q.                                  	 D. Ông A và anh M.
Câu 38: Anh P và anh M cùng nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh mặt hàng điện tử. Vì còn nhiều giấy tờ không hợp lệ, anh M đã hối lộ năm mươi triệu đồng nhờ ông H lãnh đạo Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh B phê duyệt hồ sơ của mình. Ngay lập tức, ông H yêu cầu anh X, trưởng phòng, đồng thời là em rể mình làm giả giấy tờ rồi chính ông cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cho anh M. Thấy hồ sơ của mình hợp lệ nhưng bị loại, anh P liền tung tin anh M kinh doanh toàn hàng nhái, kém chất lượng, khiến lượng khách hàng của anh M giảm sút đáng kể. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Ông H, anh M và anh X.	B. Anh M và ông H.
C. Anh M, anh P và ông H.	D. Ông H và anh X.
Câu 39: Sau khi chia tay với người yêu là anh K vì anh thường xuyên sử dụng ma túy, chị M chuẩn bị tổ chức đám cưới với đồng nghiệp là anh N. Bực tức, anh K tung tin chị M đã có thai với mình khiến anh N thông báo hủy hôn. Thấy chị gái suy sụp tinh thần, em trai chị M là anh P cùng bạn là anh S bắt cóc mẹ của anh K là bà H để đe dọa và yêu cầu anh K phải đính chính thông tin và công khai xin lỗi chị M. Tại nơi giam giữ, do bà H chửi bới, lăng mạ anh P nên bị anh đánh gãy tay. Những ai sau đây vi phạm quyền được bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân?
      A. Anh P và anh S. 					B. Bà H, anh S và anh P.
      C. Bà H và anh K. 					D. Anh N, anh K và anh P.
[bookmark: _Hlk72563032]Câu 40: Được chị M là kế toán viên cho biết việc chị N là kế toán trưởng đã lập hồ sơ khống rút hai trăm triệu đồng của cơ quan Sở X, chị Y đã đe dọa chị N, buộc chị phải chia cho mình một phần số tiền đó. Biết chuyện, ông G là Giám đốc Sở X đã kí quyết định điều chuyển chị M xuống đơn vị cơ sở ở xa và đưa anh T thay vào vị trí của chị M sau khi nhận của anh này một trăm triệu đồng. Nhân cơ hội đó, chị N đã cố ý trì hoãn việc thanh toán các khoản phụ cấp theo đúng quy định cho chị M. Những ai sau đây có thể là đối tượng vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?
A. Chị N và ông G.	B. Chị N, ông G và anh T.
C. Chị N và chị Y.	D. Chị M, ông G và anh T.

---Giải thích---
Xin xem thêm từ website:
youngmix.vn hoặc chamthi.com
Và hình trang tiếp theo:
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Hudng dan soan dé géc cua ban

+ Cau hoi phai bat dau bang chi "Cau’, vi du: Cau 1, Cau 2,.... (Hoac chi "Question’, vi du: Question 1, Question 2,...).
+ Phai xuéng dong (gb Enter) trudce khi gé cac dap an.

+ C4c dap an bat budc phai dugc bat dau bang cac tir"A.", "B.", "C.", "D.". Néu can c6 dinh dap &n nao thi ta dat thém dau
# lién trude, vi du: "#A.".

+ M6i dép an nén nam trén mot dong (khong bat budc, nhung Young Mix sé nhan dang chinh xéc hon)
+ Dap an dung ban phai t6 Do (A. hoac #A.) hodc gach chan (A. hodc #A.)

+ Céc cau hoi va dép an c6 Hinh anh thi Hinh anh can dé & ché do Inline With Text (€ sau nay dé hoén vj, hinh anh khong
bi nhay lung tung)

Ngoai ra YoungMix con ho trg trén dé theo nhém cau hoi, theo tuy chon trén bang cach
thém vao 1 dong ké trén cua tirng nhom, céc ky tu dudi day.

<g0>
Nhom céu hoi khéng can tron (Vi du thudng ap dung cho céc phan kiém tra bai Nghe clia mon Tiéng Anh, ...)

<g1>
Nhém cau hoéi chi can hodn vi céc cau hoi

<g2>
Nhom cau héi chi can hoan vi cac dap an

<g3>
Nhom céu héi can hodn vi cé céc cau hoi va cac dap an





